
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STCTL Giảng viên hướng dẫn Số điện thoại của GVHD

1 030129130037 TOU PRONG NEY DIỄN 04/04/1994 ÐH29NH_03 123 ThS. Đặng Trí Dũng 0905.965.639

2 030129130256 Trà Mô Ra 20/03/1994 ÐH29NH_04 128 ThS. Đặng Trí Dũng 0905.965.639

3 030632162970 NGUYỄN THỊ BÍCH XUÂN 18/08/1998 DH32NH03 118 ThS. Đặng Trí Dũng 0905.965.639

4 030632161283 TRẦN HỒ ANH MINH 07/11/1998 DH32NH04 121 ThS. Đặng Trí Dũng 0905.965.639

5 030632162009 LÊ THỊ HỒNG SÁNG 19/12/1998 DH32NH04 116 ThS. Đặng Trí Dũng 0905.965.639

6 030632162989 TRỊNH THỊ Ý 30/09/1998 DH32NH04 120 ThS. Đặng Trí Dũng 0905.965.639

7 030632161121 TRẦN DIỆP LINH 12/01/1998 DH32NH06 118 ThS. Đặng Trí Dũng 0905.965.639

8 030632163342 NGUYỄN DƢƠNG HUYỀNTRÂN 26/01/1998 DH32NH06 118 ThS. Đặng Trí Dũng 0905.965.639

9 030632160749 LÊ THỊ PHƢƠNG HOA 05/04/1998 DH32TC02 120 ThS. Đặng Trí Dũng 0905.965.639

10 030633171016 Nguyễn Hà Phƣơng Chi 24/09/1999 DH33NH01 120 ThS. Đặng Trí Dũng 0905.965.639

11 030633171104 Trần Xuân Đào 19/04/1999 DH33NH01 123 ThS. Võ Thị Ngọc Hà 0906.820.917

12 030633171030 Trƣơng Khánh Duy 01/11/1999 DH33NH01 117 ThS. Võ Thị Ngọc Hà 0906.820.917

13 030633171181 Lê Thị Lƣu 17/03/1999 DH33NH01 120 ThS. Võ Thị Ngọc Hà 0906.820.917

14 030633171621 Nguyễn Hoàng Diệu Khanh 24/02/1999 DH33NH02 117 ThS. Võ Thị Ngọc Hà 0906.820.917

15 030633170250 Lê Khánh Nhƣ 20/11/1999 DH33NH02 120 ThS. Võ Thị Ngọc Hà 0906.820.917

16 030633171395 Võ Văn Phú 17/01/1997 DH33NH02 120 ThS. Võ Thị Ngọc Hà 0906.820.917

17 030633170418 Phùng Thị Lam Trà 25/10/1999 DH33NH02 126 ThS. Võ Thị Ngọc Hà 0906.820.917
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18 030633170915 Ngô Văn Gia Bảo 17/07/1999 DH33NH03 120 ThS. Võ Thị Ngọc Hà 0906.820.917

19 030633170569 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11/01/1999 DH33NH03 120 ThS. Võ Thị Ngọc Hà 0906.820.917

20 030633171044 Quảng Thu Ngân 11/05/1999 DH33NH03 118 ThS. Võ Thị Ngọc Hà 0906.820.917

21 030633170751 Trần Thị Nam Phƣơng 31/05/1999 DH33NH03 120 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

22 030633170598 Nguyễn Thị Thúy Hằng 21/03/1999 DH33NH04 126 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

23 030633170131 Phạm Thị Minh Hiền 02/06/1999 DH33NH04 120 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

24 030633171659 Võ Hữu Hiếu 28/06/1999 DH33NH04 117 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

25 030633171681 Phạm Công Hiếu 25/09/1999 DH33NH04 120 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

26 030633170908 Nguyễn Ngọc Gia Hòa 06/11/1999 DH33NH04 123 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

27 030633170908 Nguyễn Ngọc Gia Hòa 06/11/1999 DH33NH04 123 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

28 030633171244 Nguyễn Thị Tƣờng Vy 05/10/1999 DH33NH04 117 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

29 030633171675 Trần Kim Mỹ Huyền 27/12/1999 DH33NH05 120 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

30 030633171731 Kră Jãn Nhân 10/08/1998 DH33NH05 120 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

31 030633171411 Lê Trần Ý Nhi 05/08/1999 DH33NH05 117 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

32 030633170767 Trần Quốc Việt 09/10/1996 DH33NH05 116 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

33 030134180032 Hoàng Thị Ngọc Ánh 21/08/2000 DH34NH01 117 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

34 030134180053 Huỳnh Thị Mỹ Chi 10/10/2000 DH34NH01 117 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

35 030134180073 Bùi Thị Hoàng Duyên 16/11/2000 DH34NH01 117 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

36 030134180115 Dƣ Đức Hải 18/10/2000 DH34NH01 117 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

37 030134180147 Nguyễn Mai Minh Hiếu 05/01/2000 DH34NH02 123 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

38 030134180198 Nguyễn Thị Thanh Kiều 01/04/2000 DH34NH02 117 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

39 030134180250 Trần Thị Mỹ Linh 23/07/2000 DH34NH02 117 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

40 030134180252 Trƣơng Nguyễn Thảo Linh 10/09/2000 DH34NH02 117 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

41 030134180253 Võ Hoàng Nhật Linh 28/05/2000 DH34NH02 120 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

Trang 2/3



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STCTL Giảng viên hướng dẫn Số điện thoại của GVHD

42 030134180284 Phan Thị Trúc My 12/11/2000 DH34NH03 117 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

43 030134180285 Trịnh Đỗ Phƣơng Uyển My 26/12/2000 DH34NH03 117 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

44 030134180289 Nguyễn Thị Quỳnh Na 08/08/2000 DH34NH03 123 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

45 030134180290 Lê Thị Nam 25/03/2000 DH34NH03 123 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

46 030134180336 Tiển Thị Bích Ngọc 20/10/2000 DH34NH03 117 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

47 030134180398 Cao Lan Phƣơng 17/07/2000 DH34NH03 117 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

48 030134180654 Nguyễn Thị Thanh Vy 25/04/2000 DH34NH05 120 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

49 030134180663 Lê Thị Nhƣ Ý 06/08/2000 DH34NH05 120 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

50 030134180667 Lê Thị Hải Yến 23/03/2000 DH34NH05 120 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

THS. TRẦN CHÍ CHINH

Trang 3/3


